
TT Họ và tên Chức vụ
Tổng hệ số 

lương
TLcb theo 

NĐ51

Số tháng 
đảm nhận 
trong năm

TLcb năm 1+Hln
Tổng tiền lương 

năm (nghìn 
đồng)

Tổng tiền lương TH 
năm 2015 điều chỉnh 
theo mức TLBQ thực 
hiện năm 2014 (nghìn 

đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7=5x6 8 9=7x8 10=9x(1,02) 11

1 Trịnh Ngọc Khánh Chủ tịch HĐTV 8.20 33,000 12 396,000 1.50      594,000 606,306

2 Tiết Văn Thành
Thành viên HĐTV, 

QTGĐ, TGĐ
7.85 32,000 12 384,000 1.50      576,000 587,933

3 Phạm Đức Ấn Phó chủ tịch HĐTV 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

4 Nguyễn Xuân Đồng Thành viên HĐTV 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

5 Nguyễn Minh Trí Thành viên HĐTV 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815
Trước ngày 22/10/2015 hệ số 

lương là 7.33

6 Nguyễn Văn Minh Thành viên HĐTV 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

7 Nguyễn Đăng Hồng Thành viên HĐTV 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

8 Phạm Hoàng Đức Thành viên HĐTV 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

9 Nguyễn Viết Mạnh Thành viên HĐTV 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

10 Nguyễn Ngọc Thành viên HĐTV 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

11 Đặng Văn Quang Thành viên HĐTV 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815
Trước ngày 10/6/2015 giữ chức 

vụ PTGĐ, hệ số lương không đổi

12 Nguyễn Văn Sản Thành viên HĐTV 7.33 29,000 2 58,000 1.50      87,000 88,802 Nghỉ hưu 01/3/2015

13 Lê Thị Thanh Hằng Phó TGĐ 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

14 Nguyễn Thị Phượng Phó TGĐ 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

15 Nguyễn Hải Long Phó TGĐ 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

16 Nguyễn Minh Phương Phó TGĐ 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

17 Phạm Toàn Vượng Phó TGĐ 7.33 29,000 6.68 193,720 1.50      290,580 296,600 Bổ nhiệm từ  10/6/2015

18 Trương Ngọc Anh Phó TGĐ 7.33 29,000 6.68 193,720 1.50      290,580 296,600 Bổ nhiệm từ  10/6/2015

19 Đinh Thị Thái Phó TGĐ 7.33 29,000 5 145,000 1.50      217,500 222,006 Chuyển 01/6/2015

20 Nguyễn Tuấn Anh Phó TGĐ 7.33 29,000 10 290,000 1.50      435,000 444,012 Điều động NHNN từ 01/11/2015
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21 Nguyễn Thị Liên Trưởng ban KS 7.66 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815
Trước ngày 01/5/2015 hệ số 

lương là 7.33

22 Nguyễn Bách Dương Thành viên BKS 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

23 Bùi Hồng Quảng Thành viên BKS 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

24 Hoàng Văn Thắng Thành viên BKS 7.33 29,000 12 348,000 1.50      522,000 532,815

25 Phùng Văn Hưng Quang Kế toán trưởng 7.00 27,000 12 324,000 1.50      486,000 496,069

270.36 7,900,440 11,850,660 12,096,177 44,741

7.5 29,222 1.50         43,833 44,741

Tỷ lệ tăng thêm khi điều chỉnh mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2015 so với năm 2014 = 44.741 : 43833 = 1.02

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
LẬP BIỂU PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN TRÁCH CHỦ TỊCH

Nguyễn Linh Cầm Nguyễn Thị Hiền Trịnh Ngọc Khánh

Tổng quỹ lương

Bình quân

Mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2015 bằng 43,833 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn Mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2014 (44,741 triệu đồng/người/tháng). Căn cứ
Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013, Mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2015 được xác định bằng năm 2014.


